
BẢNG GIÁ      Việt Nam

Mã Tên Điểm Giá cơ sở Giá thị trường

Sản phẩm dành cho sức khỏe
3D Cube

500572 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 3D Bone Vegan Cube 49 1.180.000 ₫ 1.180.000 ₫

4 N.V.M.N
501118 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Formula 4 N.V.M.N 16 415.000 ₫ 415.000 ₫

Bộ sưu tập trà thảo mộc Baikal
500581 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №1 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500582 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №2 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500583 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №3 5 120.800 ₫ 120.800 ₫
500812 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №3 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500584 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №4 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500585 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №5 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500586 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №6 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500587 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №7 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500588 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №8 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫
500589 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №9 4.6 115.000 ₫ 115.000 ₫

CHRONOLONG
500449 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chronolong 23.5 560.000 ₫ 560.000 ₫

CoreNRG
500327 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe СoreNRG Urban Immunobooster 12.7 315.000 ₫ 315.000 ₫

Daily Boxes
500443 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PULSE Box 23.5 590.000 ₫ 590.000 ₫
500172 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Beauty Box 20 499.000 ₫ 499.000 ₫
500952 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gluco Box 41 980.000 ₫ 980.000 ₫
500175 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IQ Box 17.7 440.000 ₫ 440.000 ₫
500526 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immuno Box 21 530.000 ₫ 530.000 ₫
500467 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lite Step Box 39.5 990.000 ₫ 990.000 ₫
500361 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vision Box 37.5 935.000 ₫ 935.000 ₫

Dòng sản phẩm ESSENTIAL FATTY ACIDS
500688 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential fatty acids Lutein & zeaxanthin superconcentrate 16.3 390.000 ₫ 390.000 ₫
500660 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Fatty Acids All-Natural Beta-Carotene in Sea Buckthorn Oil 10 250.000 ₫ 250.000 ₫
500661 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Fatty Acids Nordic Omega-3 14.2 355.000 ₫ 355.000 ₫
500689 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Fatty Acids Omega-3 Concentrate & Lycopene 12.9 310.000 ₫ 310.000 ₫
500659 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Fatty Acids Siberian Borage & Amaranth Oil 16.3 410.000 ₫ 410.000 ₫
500662 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential fatty acids Siberian linseed oil & omega-3 concentrate 11.7 280.000 ₫ 280.000 ₫
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Dòng sản phẩm ESSENTIAL SORBENTS
500634 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Sorbents Intestinal Defense 8.5 205.000 ₫ 205.000 ₫
500633 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Sorbents Joint Comfort 8.5 205.000 ₫ 205.000 ₫
500632 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Sorbents Pure Life 10.4 250.000 ₫ 250.000 ₫
400237 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natural Inulin Concentrate 6.9 165.000 ₫ 165.000 ₫

Dòng sản phẩm SYCHROVITAL
500071 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Synchrovitals II 24 580.000 ₫ 580.000 ₫
500072 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Synchrovitals III 26 625.000 ₫ 625.000 ₫
500130 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Synchrovitals IV 9.8 235.000 ₫ 235.000 ₫
500073 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Synchrovitals V 19.2 460.000 ₫ 460.000 ₫
500065 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Synchrovitals VI 19.2 460.000 ₫ 460.000 ₫

Dòng sản phẩm VITAMAMA
426985 Kem đánh răng Vitamama. Dino Dent Toothpaste with Natural Calcium (Caramel) 5 125.000 ₫ 125.000 ₫
425758 Kem đánh răng Vitamama. Dino Dent Toothpaste with Natural Calcium (Peach) 5 125.000 ₫ 125.000 ₫
501143 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama. Dino Lactino Pectin Sorbent 14 340.000 ₫ 340.000 ₫
500120 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VitaMama Siberian immunity sweets 5.1 154.000 ₫ 154.000 ₫
500714 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama OMEGAlodon – Omega-3 Сomplex (multifruit) 15 375.000 ₫ 375.000 ₫
501101 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama. Dino Lactino Cocoa Drink 4.8 210.000 ₫ 210.000 ₫
501182 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama. Dino Vision Chewable Tablets with Blueberry and Carotenoids 11.8 290.000 ₫ 290.000 ₫
501394 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama. Immunotops Capsules with Vitamin D3 9.5 229.000 ₫ 229.000 ₫
501072 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamama. Immunotops Chewable Tablets with Vitamin A, C and D 14 340.000 ₫ 340.000 ₫

Essential Botanics
500653 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Botanics Aronia & Lutein 9.2 230.000 ₫ 230.000 ₫
500654 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Botanics Ginkgo & Baikal skullcap 10.2 245.000 ₫ 245.000 ₫
500657 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Botanics Valerian & Melissa 11 275.000 ₫ 275.000 ₫
500655 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Botanics Yohimbe & Siberian ginseng 11 275.000 ₫ 275.000 ₫

Essential Minerals / Elemvitals
500628 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Calcium 10.8 260.000 ₫ 260.000 ₫
500954 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Germanium 22 520.000 ₫ 520.000 ₫
500627 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Iron 13.8 330.000 ₫ 330.000 ₫
500629 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Magnesium 10.8 260.000 ₫ 260.000 ₫
500630 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Selenium 17.5 420.000 ₫ 420.000 ₫
500631 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Minerals Zinc 13.8 330.000 ₫ 330.000 ₫

Essential Nutrimix
501094 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Nutrimix. Venotonic with Diosmin & Polyphenols (Spicy Cherry Flavor) 20.5 495.000 ₫ 495.000 ₫
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Essential Vitamins
500625 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins B-complex & Betaine 10 240.000 ₫ 240.000 ₫
500652 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins Beauty Vitals 9.8 235.000 ₫ 235.000 ₫
500626 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins Diosmine & Rutin 26 630.000 ₫ 630.000 ₫
500651 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins Glucosamine & Chondroitin 11.3 275.000 ₫ 275.000 ₫
500820 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins Vitamin D3 9 225.000 ₫ 225.000 ₫
500676 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins Vitamins with Calcium 9 215.000 ₫ 215.000 ₫
501234 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essential Vitamins. Vitamin K2 17 430.000 ₫ 430.000 ₫

Fitness Catalyst
500484 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Omega-3 Ultra 45 1.130.000 ₫ 1.130.000 ₫
501031 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst Methylsulfonylmethane 11.2 280.000 ₫ 280.000 ₫
500874 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Chromlipaza 13.5 325.000 ₫ 325.000 ₫
500276 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Glucosamine and Chondroitin 37.5 899.000 ₫ 899.000 ₫
501092 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. L-Arginine 20.5 495.000 ₫ 495.000 ₫
501217 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Taurine 7.8 186.000 ₫ 186.000 ₫
500284 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Sport Mega Essentials 18 450.000 ₫ 450.000 ₫

HEALTHY RHYTHMS
500048 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Healthy Rhythms 19.5 490.000 ₫ 490.000 ₫

RENAISSANCE TRIPLE SET
400753 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Renaissance Triple Set 28 670.000 ₫ 670.000 ₫

Siberian Super Natural Nutrition
500650 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition. BeautySense 73 1.750.000 ₫ 1.750.000 ₫
500943 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition. Detox Pro.Active 73 1.750.000 ₫ 1.750.000 ₫
500469 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition. Natural Vitamins 65 1.550.000 ₫ 1.550.000 ₫
500481 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition. Neurovision 73 1.750.000 ₫ 1.750.000 ₫
500537 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Super Natural Nutrition. Stress Re.live 73 1.750.000 ₫ 1.750.000 ₫

Siberian Super Natural Sport
500277 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst BCAA Complex 21 499.000 ₫ 499.000 ₫

Yoo GO
500590 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc YOO GO Turbo tea 5 120.000 ₫ 120.000 ₫

Серия "Women's health"
501331 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hyaluronic Acid & Natural Vitamin C 37.5 945.000 ₫ 945.000 ₫
501251 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Age Therapy Antioxidants 29 690.000 ₫ 690.000 ₫
501290 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Iron Bisglycinate 16 385.000 ₫ 385.000 ₫
501325 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methylfolate 28 665.000 ₫ 665.000 ₫
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Nước hoa
Aromapolis Olfactive Studio

417417 Nước hoa Aromapolis Olfactive Studio Eau de parfum "Dark Vanilla & Cherry Blossom" 28.8 677.500 ₫ 677.500 ₫

Sản phẩm chăm sóc
BALSAM

416558 Gel làm dịu da SIBERIAN WELLNESS Repair Gel 6.9 162.000 ₫ 162.000 ₫
414328 Kem chăm sóc da SIBERIAN WELLNESS Flex Rub BASIC 6.9 162.000 ₫ 162.000 ₫
409069 Nước súc miệng SIBERIAN WELLNESS Fresh Breath Mouthwash 6.9 162.000 ₫ 162.000 ₫
409066 SIBERIAN WELLNESS Extra rich massage balsam 9.5 255.000 ₫ 255.000 ₫

Dòng sản phẩm EXPERALTA PLATINUM
418442 Dầu làm sạch dùng rửa mặt Experalta Platinum Hydrophilic Cleansing Oil 19.5 470.000 ₫ 470.000 ₫
416108 Experalta Platinum BAKUCHIOL AMPOULE 12.9 310.000 ₫ 310.000 ₫
418453 Experalta Platinum Cosmetellectual Face Cream with Plant Peptides 49 1.159.000 ₫ 1.159.000 ₫
418452 Experalta Platinum Cosmetellectual Face Serum with Plant Peptides 35 845.000 ₫ 845.000 ₫
425761 Experalta Platinum Hydra & Glow Ampoule 12.9 310.000 ₫ 310.000 ₫
425762 Experalta Platinum Lift & Firm Ampoule 12.9 310.000 ₫ 310.000 ₫
418451 Experalta Platinum Revitalizing Essence With Niacinamide 10% 19.4 455.000 ₫ 455.000 ₫
425760 Experalta Platinum Skin Renewal Ampoule 12.9 310.000 ₫ 310.000 ₫
418444 Experalta Platinum Ultra-Fine Facial Polish 12.3 290.000 ₫ 290.000 ₫
418446 Kem dưỡng ban đêm Experalta Platinum Revitalizing Plant Peptide Night Cream 35 845.000 ₫ 845.000 ₫
418445 Kem dưỡng chống nắng Experalta Platinum Day cream with plant peptides SPF 15 / PA +++ 35 845.000 ₫ 845.000 ₫
418449 Mặt nạ Experalta Platinum Ice Touch Instant Lift Face Mask 11.7 280.000 ₫ 280.000 ₫

Experalta Biomelle
420840 Experalta Biomelle Stop Imperfections Soothing Serum 15.3 360.000 ₫ 360.000 ₫
424750 Experalta Biomelle Stress Rescue Vitamin C Serum 13.5 325.000 ₫ 325.000 ₫

GREEN PIN
424853 Nước vệ sinh nhà tắm GREEN PIN 6.4 173.000 ₫ 173.000 ₫

SIBERIAN PROPOLIS
428802 Kem đánh răng Siberian Wellness Blueberry & Charcoal Extra Rich Botanical Toothpaste Naturally White Enamel 5 125.000 ₫ 125.000 ₫
417379 Kem đánh răng Siberian Wellness CoreNRG Extra Rich Botanical Toothpaste MULTI DEFENSE Supports Healthy Oral Flora 5 125.000 ₫ 125.000 ₫
428800 Siberian Wellness MARINE CALCIUM Extra Rich Mineral Toothpaste ENAMEL CARE 5 125.000 ₫ 125.000 ₫
428799 Siberian Wellness SIBERIAN PROPOLIS Extra rich botanical toothpaste Natural oral care 5 125.000 ₫ 125.000 ₫

SIBERIAN WELLNESS
411588 Kem khử mùi cho chân SIBERIAN WELLNESS Anti-Odor Foot Cream 7.5 183.600 ₫ 183.600 ₫
416038 Xịt khoáng dưỡng ẩm SIBERIAN WELLNESS Hydrating Face Mist 6.5 162.000 ₫ 162.000 ₫
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Hàng hóa kèm theo
Thuộc tính

108346 Túi giấy đựng quà Siberian Wellness – màu xanh 0 10.800 ₫ 10.800 ₫
108340 Túi giấy đựng quà Siberian Wellness – màu đỏ 0 10.800 ₫ 10.800 ₫
107428 Túi tái sử dụng 0 5.400 ₫ 5.400 ₫
107887 Ống nhỏ mỹ phẩm 0 37.800 ₫ 37.800 ₫
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